	ĐOÀN LUẬT SƯ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN CHỦ NHIỆM



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 
về mức phí đăng phí tập sự hành nghề luật sư và mức phí gia nhập Đoàn luật sư
I. Căn cứ pháp lý 

1. Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) tại Khoản 13, Điều 61 quy định Đoàn luật sư có nhiệm vụ, quyền hạn: “Quy định về mức phí gia nhập Đoàn luật sư, phí tập sự hành nghề luật sư trên cơ sở khung phí do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành”.
2. Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại các Điều 23, 36 và 37 quy định về việc người tập sự nộp phí đăng ký tập sự, người gia nhập Đoàn luật sư nộp phí gia nhập cho Đoàn luật sư theo quyết định của Hội nghị luật sư của Đoàn luật sư, căn cứ khung phí do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định. 
3. Nghị quyết số 05/NQ-HĐLSTQ ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Luật sư toàn quốc, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, quy định mức phí tập sự hành nghề luật sư cao nhất không quá 5 triệu đồng/người và mức phí gia nhập Đoàn luật sư cao nhất không quá 10 triệu đồng/người.

II.  Căn cứ thực tiễn 
1. Thực trạng quy định thu phí của các đoàn luật sư
 
a) Về phí đăng ký tập sự
Hiện nay có 48/59 đoàn luật sư (ĐLS) trên cả nước quy định thu phí đăng ký tập sự, với mức thu phổ biến từ 1 triệu đến 3 triệu đồng (29/48 ĐLS), trong đó 11 ĐLS có mức thu từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng và 18 ĐLS có mức thu từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Mức thu thấp nhất là 300.000 đồng (1/48 ĐLS), mức thu cao nhất là 5 triệu đồng (8/48 ĐLS). Trong 6 ĐLS sư ở địa bàn lân cận TP.HCM, có 4 ĐLS có mức thu từ 2 triệu đến 3 triệu đồng và 2 ĐLS có mức thu 5 triệu đồng.
· Tại Đoàn Luật sư Thành phố, mức thu đối với thời gian tập sự 18 tháng là 540.000 đồng và 12 tháng là 360.00 đồng. Mức thu này đã được thực hiện đến tháng 12 năm 2015. 
b) Về phí gia nhập 
Có 55/59 ĐLS quy định thu phí gia nhập, trong đó 23/55 ĐLS thu dưới 5 triệu đồng và 32/55 ĐLS thu ở mức từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Mức thấp nhất là 2 triệu đồng (4/55 ĐLS), mức cao nhất là 10 triệu đồng (5/55 ĐLS). Trong 6 ĐLS ở địa bàn lân cận TP.HCM, 1 ĐLS có mức thu tối thiểu 5 triệu đồng và 5 ĐLS có mức thu từ 7 triệu đến 10 triệu đồng.
Đoàn Luật sư Thành phố từ trước đến năm 2015 không quy định thu phí gia nhập. 

2. Mục đích và sự cần thiết của việc thu phí đăng ký tập sự và phí gia nhập 

a) Về phí đăng ký tập sự:

Việc thu phí đăng ký tập sự nhằm đáp ứng nhu cầu chi phí phân bổ cho công tác hành chính liên quan trực tiếp đến việc đăng ký tập sự, giải quyết các thủ tục phát sinh trong quá trình tập sự, các hoạt động hội họp, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn đạo đức nghề nghiệp, tập huấn kiểm tra kết quả tập sự, các công tác liên quan đến hoạt động quản lý, giám sát tập sự và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra kết quả tập sự thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của  Đoàn Luật sư. Ngoài khoản phí đăng ký tập sự được thu một lần ngay khi đăng ký tập sự, người tập sự không phải đóng phí hàng tháng cho Đoàn Luật sư tương tự như phí thành viên đối với luật sư. 
b) Về phí gia nhập:
Các nhu cầu chi thường xuyên của Đoàn Luật sư được đáp ứng từ nguồn thu chủ yếu của Đoàn Luật sư là phí thành viên. Hiện nay, trụ sở của Đoàn Luật sư được Ủy ban nhân dân Thành phố giao sử dụng, Đoàn Luật sư không phải chi cho việc sử dụng trụ sở. Trước đây, do nguồn thu của Đoàn còn hạn chế, một số hoạt động không thường xuyên của Đoàn được ngân sách Thành phố hỗ trợ phần lớn kinh phí (chi phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Hội nghị hàng năm, tham dự  Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc...). 
Do đó, việc thu phí gia nhập ngoài việc đáp ứng nhu cầu chi phí phân bổ cho công tác hành chính liên quan trực tiếp thủ tục gia nhập còn tạo nguồn thu cho Đoàn Luật sư, bước đầu hình thành nguồn quỹ để đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn đối với cơ sở vật chất của Đoàn Luật sư (trong đó có trụ sở Đoàn trong tương lai khi được Thành phố giao sử dụng ổn định lâu dài), nhu cầu kinh phí cho các hoạt động của Đoàn Luật sư như đã nêu trên, giảm phụ thuộc vào sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước, tăng cường khả năng tự chủ tài chính, góp phần đảm bảo thực hiện tốt chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư.

III. Đề xuất

Từ căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, Ban Chủ nhiệm đề xuất về mức phí đăng ký tập sự và mức phí gia nhập như sau:

1. Mức phí đăng ký tập sự: 2.000.000 đồng/người. Phí đăng ký tập sự nộp một lần khi đăng ký tập  sự. Áp dụng đối với các trường hợp đăng ký tập sự kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Mức phí gia nhập: 5.000.000 đồng/người. Phí gia nhập nộp một lần khi gia nhập Đoàn Luật sư. Áp dụng đối với các trường hợp gia nhập Đoàn Luật sư kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.


Người gia nhập Đoàn Luật sư đã đăng ký tập sự tại Đoàn Luật sư và nộp phí đăng ký tập sự theo mức 2.000.000 đồng được giảm 2.000.000 đồng từ phí gia nhập. 

Về căn cứ pháp lý, các mức phí nêu trên nằm trong khung phí do HĐLSTQ quy định (phí đăng ký tập sự bằng 40% mức tối đa của khung, phí gia nhập bằng 50% mức tối đa của khung).

Về cơ sở thực tiễn, đây là các mức phí thuộc nhóm trung bình thấp so với các đoàn luật sư trên cả nước và tiệm cận mức thu tối thiểu của các đoàn luật sư tại địa bàn lân cận TP.HCM (phí đăng ký tập sự tối thiểu 2 triệu đồng, phí gia nhập tối thiểu 5 triệu đồng). 

Đề xuất nêu trên về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu sau: 
· Có so sánh với mặt bằng chung của các đoàn luật sư có quy mô tương tự Đoàn Luật sư Thành phố, điều kiện kinh tế - xã hội của TP.HCM; Cân đối, hài hòa với mức thu của các đoàn luật sư tại địa bàn lân cận TP.HCM, tạo điều kiện giảm bớt chênh lệch về phân bổ số lượng luật sư tại các địa phương, trong tình hình Đoàn Luật sư Thành phố là nơi tập trung số lượng đông người tập sự và luật sư gia nhập hàng năm. 
· Mức thu hợp lý, không tạo ra gánh nặng tài chính vượt quá khả năng đóng góp của đối tượng nộp phí. Mức phí đăng ký tập sự và trường hợp giảm phí gia nhập dựa trên tinh thần hỗ trợ, tạo điều kiện cho người tập sự là những đối tượng có thu nhập ban đầu còn hạn chế.
· Tạo nguồn thu để đáp ứng nhu cầu chi phí phân bổ cho công tác hành chính liên quan trực tiếp đến các thủ tục tập sự và gia nhập Đoàn Luật sư; bước đầu hình thành nguồn quỹ để đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn đối với cơ sở vật chất của Đoàn Luật sư, nhu cầu kinh phí cho các hoạt động của Đoàn Luật sư, tăng cường khả năng tự chủ tài chính, góp phần đảm bảo thực hiện tốt chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư./. 
� Nguồn: Báo cáo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về phí của các đoàn luật sư cuối năm 2015 (59/63 đoàn luật sư có báo cáo)
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